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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3402/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chỉ Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Ve việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư vấn pháp luật 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chỉnh phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chỉnh; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chỉnh; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chỉnh phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chỉnh; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Tư pháp tại Tờ trình sô 4853/TTr-STP-VP ngày 
27 tháng 6 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 06 thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tư vấn pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
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Sở Tư pháp. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG Bô 
TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 

Điều 2. Giao Sở Tư pháp rà soát, đánh giá tiêu chí để cung câp dịch vụ công 
trực tuyên trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; xây dựng quy 
trình nôi bô giải quyêt các thủ tục hành chính, tái câu trúc quy trình nôi bô giải quyêt 
thủ tục hành chính theo các phương án tại Quyêt định số 1802/QĐ-UBND ngày 27 
tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố và cập nhật đầy đủ lên 
Hệ thống thông tin giải quyêt thủ tục hành chính của Thành phố. 

Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

Bãi bỏ nôi dung công bố thủ tục hành chính: 

- Thứ tự B.B1.II.5, B.B1.II.6 tại danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm 
theo Quyêt định số 3651/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố ve việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quốc 
tịch, luật sư, tư vân pháp luật, đâu giá tài sản, quản tài viên và hành nghe quản lý, 
thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. 

- Mục A.II danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyêt định 
số 2105/QĐ-UBND ngày 13 tháng 06 năm 2024 của Chủ tịch ủy ban nhân dân 
Thành phố ve việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư, tư vân pháp 
luật, công chứng, thừa phát lại, giám định tư pháp, đâu giá tài sản, trọng tài thương 
mại, hòa giải thương mại thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. 

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám 
đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyêt định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VựC TƯ VẤN PHÁP LUẬT 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP 
(Kèm theo Quyết định sổ 3402/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ) 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỎI, BỎ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYÉT CỦA 
CẤP TỈNH 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểmthực hiên Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Đăng ký hoạt 
đông của Trung 
tâm tư vấn pháp 
luật 

Trong thời hạn 
năm ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ. 

Bô phận Một cửa Sở Tư 
pháp: 
+ Khu vực I: số 141 -
143 Pasteur, phường 
Xuân Hòa. 
+ Khu vực II: Tòa nhà 
Trung tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

Không. - Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của 
Chính phủ ngày 16/7/2008 ve tư vấn 
pháp luật; 
- Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 
02/02/2012 của Chính phủ ve sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị 
định về đăng ký giao dịch bảo đảm, 
trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp 
luật; 
- Thông tư số 01/2010/TT-BTP của 
Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010 quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Nghị định số 
77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 
2008 của Chính phủ về tư vấn pháp 
luật. 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểmthực hiên Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Thông tư sô 19/2011/TT-BTP ngày 
31/10/2011 của Bô Tư pháp sửa đổi, 
bổ sung một sô quy định của thủ tục 
hành chính của Thông tư sô 
05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, 
Thông tư sô 03/2008/TT-BTP ngày 
25/8/2008 và Thông tư sô 
01/2010/TT-BTP ngày 09/2/2010 của 
Bộ Tư pháp. 
- Thông tư sô 03/2024/TT-BTP ngày 
15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên 
quan đến thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực bổ trợ tư pháp. 
- Thông tư sô 08/2025/TT-BTP ngày 
12/6/2025 của Bộ Tư pháp quy định 
ve phân định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp và phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Bộ Tư pháp. 
- Quyết định sô 1853/QĐ-BTP ngày 
23 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc công bô thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Q o> 
Q 
dơ 
o 
T 

Ẽ o 

o» 
2 

+ 
2 ÌA 

ƠQ 
y 

<Õ 
2 

o N ÌA 

Ui  



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểmthực hiên Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

Tư pháp. 

2 Đăng ký hoạt 
đông cho chi 
nhánh của Trung 
tâm tư vấn pháp 
luật 

Trong thời hạn 
năm ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ. 

Bô phận Một cửa Sở Tư 
pháp: 
+ Khu vực I: số 141 -
143 Pasteur, phường 
Xuân Hòa. 
+ Khu vực II: Tòa nhà 
Trung tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

Không - Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của 
Chính phủ ngày 16/7/2008 ve tư vấn 
pháp luật; 
- Thông tư số 01/2010/TT-BTP của 
Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010 quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Nghị định số 
77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 
2008 của Chính phủ về tư vấn pháp 
luật. 
- Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 
31/10/2011 của Bộ Tư pháp sửa đổi, 
bổ sung một số quy định của thủ tục 
hành chính của Thông tư số 
05/2008/TT-BTP'" ngày 23/9/2008, 
Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 
25/8/2008 và Thông tư số 
01/2010/TT-BTP ngày 09/2/2010 của 
Bộ Tư pháp. 
- Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 
15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên 
quan đến thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực bổ trợ tư pháp. 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểmthực hiên Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

12/6/2025 của Bô Tư pháp quy định 
về phân định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp và phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Bô Tư pháp. 
- Quyết định số 1853/QĐ-BTP ngày 
23 tháng 6 năm 2025 của Bô trưởng 
Bô Tư pháp về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực tư vấn pháp luật thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô 
Tư pháp. 

3 Thay đổi nôi 
dung đăng ký 
hoạt đông của 
Trung tâm tư 
vấn pháp luật, 
chi nhánhl 

Trong thời hạn bảy 
ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Bô phận Một cửa Sở Tư 
pháp: 
+ Khu vực I: số 141 -
143 Pasteur, phường 
Xuân Hòa. 
+ Khu vực II: Tòa nhà 
Trung tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

Không - Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của 
Chính phủ ngày 16/7/2008 về tư vấn 
pháp luật; 
- Thông tư số 01/2010/TT-BTP của 
Bô Tư pháp ngày 09/02/2010 quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
môt số điều của Nghị định số 
77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 
2008 của Chính phủ về tư vấn pháp 
luật. 
- Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 
31/10/2011 của Bô Tư pháp sửa đổi, 

Q o> 
Q 
dơ 

o 
T 

Ẽ o 

o» 
2 

+ 
2 ÌA 

ƠQ 
y 

<Õ 
2 

o N ÌA 

1 Điều chỉnh kỹ thuật 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểmthực hiên Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

bô sung một sô quy định của thủ tục 
hành chính của Thông tư sô 
05/2008/TT-BTP " ngày 23/9/2008, 
Thông tư sô 03/2008/TT-BTP ngày 
25/8/2008 và Thông tư sô 
01/2010/TT-BTP ngày 09/2/2010 của 
Bộ Tư pháp. 
- Thông tư sô 03/2024/TT-BTP ngày 
15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
sửa đôi, bô sung 08 thông tư liên 
quan đến thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực bô trợ tư pháp. 
- Quyết định sô 1853/QĐ-BTP ngày 
23 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc công bô thủ tục 
hành chính được sửa đôi, bô sung 
trong lĩnh vực tư vân pháp luật thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp. 

4 câp thẻ tư vân 
viên pháp luật 

Trong thời hạn 
năm ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ-

Bộ phận Một cửa Sở Tư 
pháp: 
+ Khu vực I: sô 141 -
143 Pasteur, phường 
Xuân Hòa. 
+ Khu vực II: Tòa nhà 
Trung tâm hành chính 

Không - Nghị định sô 77/2008/NĐ-CP của 
Chính phủ ngày 16/7/2008 về tư vân 
pháp luật; 
- Nghị định sô 05/2012/NĐ-CP ngày 
02/02/2012 của Chính phủ sửa đôi, 
bô sung một sô điều của các Nghị 
định về đăng ký giao dịch bảo đảm, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểmthực hiên Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương. 
+ Khu vực III: sô 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp 
luật. 
- Thông tư sô 01/2010/TT-BTP của 
Bô Tư pháp ngày 09/02/2010 quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một sô điều của Nghị định sô 
77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 
2008 của Chính phủ về tư vấn pháp 
luật; 
- Thông tư sô 19/2011/TT-BTP sửa 
đổi, bổ sung một sô quy định của thủ 
tục hành chính của Thông tư sô 
05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, 
Thông tư sô 03/2008/TT-BTP ngày 
25/8/2008 và Thông tư sô 
01/2010/TT-BTP ngày 09/2/2010 của 
Bộ Tư pháp. 
- Thông tư sô 03/2024/TT-BTP ngày 
15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên 
quan đến thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực bổ trợ tư pháp. 
- Thông tư sô 08/2025/TT-BTP ngày 
12/6/2025 của Bộ Tư pháp quy định 
về phân định thấm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp và phân cấp 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểmthực hiên Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Bộ Tư pháp. 
- Quyết định số 1853/QĐ-BTP ngày 
23 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp. 

5 Thu hồi thẻ tư 
vấn viên pháp 
luật 

Trong thời hạn bảy 
ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được 
văn bản đề nghị 
của Trung tâm tư 
vấn pháp luật. 

Bô phận Một cửa Sở Tư 
pháp: 
+ Khu vực I: số 141 -
143 Pasteur, phường 
Xuân Hòa. 
+ Khu vực II: Tòa nhà 
Trung tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

Không - Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của 
Chính phủ ngày 16/7/2008 về tư vấn 
pháp luật; 
- Thông tư số 01/2010/TT-BTP của 
Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010 quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Nghị định số 
77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 
2008 của Chính phủ về tư vấn pháp 
luật. 
- Quyết định số 1853/QĐ-BTP ngày 
23 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểmthực hiên Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

6 Cấp lại thẻ tư 
vấn viên pháp 
luật 

Trong thời hạn bảy 
ngày l àm việc, kể 
từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Bô phận Một cửa Sở Tư 
pháp: 
+ Khu vực I: sô 141 -
143 Pasteur, phường 
Xuân Hòa. 
+ Khu vực II: Tòa nhà 
Trung tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương. 
+ Khu vực III: Sô 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

Không. - Thông tư sô 01/2010/TT-BTP của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngày 
09/02/2010 quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một sô điều của 
Nghị định sô 77/2008/NĐ-CP ngày 
16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ 
về tư vấn pháp luật. 
- Quyết định sô 1853/QĐ-BTP ngày 
23 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc công bô thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp. 
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